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QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẠP HỢP SỐ NGUYÊN
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được lời giải trước tập thể lớp, trả lời được các câu hỏi đặt ra của bạn học và của giáo viên
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được phương pháp giải các dạng bài tập và từ đó áp dụng để giải một số dạng bài tập cụ thể.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. GV: SGK, SBT, KHBD (giáo án), bảng phụ, phấn màu, 
2. HS: SGK, SBT, bảng nhóm, bút dạ.
III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 52:   LÍ THUYÊT + BÀI TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
     Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng
. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1. Kết quả của phép tính (– 125) . 8 là:
A. 1 000                     B. – 1 000                      C. – 100                    D. – 10 000
Câu 2: Tính (– 42) . (– 5) được kết quả là:
A. – 210                     B. 210                            C. – 47                      D. 37
Câu 3. Chọn câu đúng.
A. (– 20) . (– 5) = – 100                                               B. (– 50) . (– 12) = 600
C. (– 18) . 25 = – 400                                                   D. 11 . (– 11) = – 1 111
Câu 4.  Chọn câu trả lời đúng.
A. – 365 . 366 < 1                                                         B. – 365 . 366 = 1
C. – 365 . 366 = – 1                                                      D. – 365 . 366 > 1
Câu 5. Chọn câu sai.
A. (– 19) . (– 7) > 0                                                       B. 3 . (– 121) < 0
C. 45 . (– 11) < – 500                                                    D. 46 . (– 11) < – 500
Câu 6. Kết quả của phép tính (– 15) : 5 là:
A. 3                              B. 5                                C. – 3                             D. – 5 
Câu 7. Tính: (– 66) : (– 11) ta được kết quả là:
A. 6                              B. 11                              C. – 6                             D. – 11
Câu 8. Các bội nguyên của 6 là:
A. – 6; 6; 0; 23; – 23                                                     B. 132; – 132; 16
C. – 1; 1; 6; – 6                                                             D. 0; 6; – 6; 12; –12; ...
Câu 9. Chọn khẳng định sai.
A. Số 0 là bội của mọi số nguyên.
B. Các số -1 và 1 là ước của mọi số nguyên
C. Nếu a chia hết cho b thì a cũng chia hết cho bội của b.
D. Số 0 không là ước của bất kì số nguyên nào
 Câu 10. Tập hợp các ước của – 8 là:
A. A = {1; – 1; 2; – 2; 4; – 4; 8; – 8}              B. A = {0; ± 1; ± 2; ± 4; ± 8}
C. A = {1; 2; 4; 8}                                           D. A = {0; 1; 2; 4; 8}
	Hoạt động của GV và HS
	Dư kiến sản phẩm

	- GV cho HS hoàn thành bài tập trắc nghiệm đầu giờ.
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập trắc nghiệm
→1HS trả lời (nêu đáp án)
- HS khác n/xét, bổ sung (nếu sai)
- GV nhận xét  
- GV cho HS nhắc lại
+ Nêu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu 
+ Nêu quy tắc nhân hai số nguyên 
dương 
+ Nêu quy tắc nhân hai số nguyên âm 





+ Nêu các tính chất cơ bản của phép nhân











+ Nêu quy tắc chia hết hai số 
nguyên khác dấu.         
+ Nêu quy tắc chia hết hai số nguyên cùng dấu.           




- HS hoạt động cá nhân lần lươt trả lời.


- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức cần ôn tập
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	*Kết quả trắc nghiệm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đ.án
	B
	B
	B
	A
	C

	Câu 
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.án
	C
	A
	D
	C
	A


I. Lí thuyết:
1. Phép nhân hai số nguyên khác dấu 
(SGK - 80)
Chú ý: Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.
2. Phép nhân hai số nguyên dương
3. Phép nhân hai số nguyên âm
(SGK - 80)
Chú ý:  + Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương. 
             +  Cách nhận biết dấu của tích 
(+) . (+) → (+)
(–) . (–) → (+)
(+) . (–) → (–)
(–) . (+) → (–)
4. Tính chất của phép nhân các số nguyên 
+ Tính chất giao hoán: a . b = b . a
+ Tính chất kết hợp: (a . b) . c = a . (b . c)
+ Tính chất nhân với số a . 1 = 1 . a = a
+ Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (trừ): 
a . (b + c) = a . b + a . c
a . (b – c) = a . b – a . c
Chú ý:   a . 0 = 0 . a = 0
           a . b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0
5. Phép chia hết hai số nguyên khác dấu:             (SGK – 84) 
6. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu 
7. Phép chia hết hai số nguyên dương
8. Phép chia hết hai số nguyên âm 
                      (SGK – 85)
Chú ý:
• Cách nhận biết dấu của thương:
(+)  : (+) → (+)
(–) : (–) → (+)
(+) : (–) → (–)
(–) : (+) → (–)
• Thứ tự thực hiện các phép tính với số nguyên (trong biểu thức không chứa dấu ngoặc hoặc có chứa dấu ngoặc) cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
9. Quan hệ chia hết:  (SGK – 86)


B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS 
	Dự kiến sản phẩm

	
- GV cho HS đọc đề bài 1.
→Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài và làm bài
- 4 HS đứng tại chỗ lần lượt trả lời kết quả câu a, b, c, d
- 6 HS thưc hiện câu e, g, h, i, k, n



- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


- GV cho HS đọc đề bài 2.
→Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán theo nhóm 4 người, 2 HS bàn trên và 2 HS bàn dưới.
- HS đọc đề bài, làm bài và trình bày bài theo nhóm.	



- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các nhóm và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập



- GV cho HS đọc đề bài 3.
- HS hoạt động nhóm đôi 2 bạn cùng bàn suy nghĩ, tìm lời giải

- GV hd: 
Ta viết:
(- 2021) = (-2020) + (-1)
(-2022)  =  (2021 + 1)
- HS thực hiện tiếp theo GV hd


→Gọi đại diện 2 HS lên trình bày





- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các nhóm và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập
	II. Bài tập
Bài 1. Thực hiện phép tính
a) 5. 20 = 100;              b) 4. 5. 30 = 600  
c) (-11).(-9) = 99;         d) 4. (-36)  = -144 
e) 29.(-78).(-9).(-11) = (-2262).(-9).(-11)
= 20358.(-11) = - 223938.
g) 6.(-4)2.(-10)2 + 52 = 6.16.100 + 25
= 9600 + 25  = 9 625.   
h) (-7).(-7).(-7) + 73 = - 73 + 73= 73 – 73 = 0
i) (-1)3.[(-9)2 – (- 4)2] 
= (-1).(-1).(-1). [(-9).(-9) – (-4).(-4) ]  
= (-1)[8 - 16] = (-1). 65 = - 65  
k) (-103).(-102) – 132
= (-1 000).(-100) – 169 = 100 000 – 169 
= 99 831.              
n) (-8).(-8).(-8).(-8) – 84 + 105
= 84 – 84 + 105= 0 + 105 = 105.   
Bài 2. So sánh:
a) (-35). 5 với 0;        b) (-21). (-7) với 0
c) (-15).(-4) với (-3).(-8)
d) 30. 10 với (-17).(7)
e) -14. 0 với 0. 2011	
g) (-45). (-14) và (-2222). 89
Giải
a) Ta có: (-35). 5 = -175 < 0
Dó đó: (-35). 5 = 0        
b)Ta có: (-21). (-7) = 147 > 0
Dó đó: (-21). (-7) > 0
c) (-15).(-4) = 60; (-3).(-8) = 24
Vì 60 > 24. Dó đó: (-15).(-4) với (-3).(-8)
d) Ta có: 30. 10 = 300; (-17).(7) = 119
Vì 300 > 119. Dó đó: 30. 10 > (-17).(7)
e) Vì -14. 0 = 0; 0. 2011 = 0
Dó đó: -14. 0 = 0. 2011
g) Ta có: (-45).(-14) > 0; (-2222). 89 <0
Do đó: (-45).(-14) > (-2222). 89
Bài 3. So sánh hai biểu thức sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng:
a) (- 2021).2021 và (-2020).2 022;
b) (8765 – 5678).[5678 – 9765 + (-12)] 
và 4342.
Giải
a) Ta có:
* (- 2021).2021= [(-2020) + (-1)].2021
= (-2020).2021 + (-1).2021
= (-2020).2021 + (-2021)
*(-2020).2022 = (-2020).(2021 + 1)
 = (-2020).2021 + (-2020).
Vì -2 021 < -2 020
 nên (-2020).2 021 + (-2 021)
 < (-2 020).2 021 + (-2 020) 
hay (- 2021).2 021 < (-2 020).2 022.
b) Ta có 
*8765 – 5678 > 0,5678 – 9765 + (-12) < 0
Do đó  (8765 – 5678).[5678 – 9765 + (-12)] < 0 mà 4342 > 0.
Vậy: (8 765 – 5 678).[5678 – 9 765 + (-12)] 
< 4 342.


  Tiết 53: BÀI TẬP (tiếp)
	Hoạt động của GV và HS 
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 4.
→Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài và làm bài
- 4 HS lên bảng trình bày bài và các HS khác xem lại bài trong vở.
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

- GV cho HS đọc đề bài 5.
→Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 4 HS lên bảng trình bày.
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.



- GV cho HS đọc đề bài 6.
→Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài và làm bài
- 4 HS đứng tại chỗ trả lời kết quả và các HS khác xem lại bài trong vở.

- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

- GV cho HS đọc đề bài 7.
→Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài và làm bài

- 4 HS đứng tại chỗ trả lời kết quả và các HS khác xem lại bài trong vở.



- GV cho HS nhận xét bài làm của
 HS và chốt lại một lần nữa cách
 làm của dạng bài tập.
	Bài 4. Tính nhanh:
a)  – 49 . 99 =  -49.(100 – 1) 
= -49.100 + 49. 1 = -4900 + 49 = -4851
b) – 32.(-101) = 32.101 = 32.(100 + 1) 
= 32.100 + 32.1 = 3200 + 32 = 3232
c)  (-98). 36 = [-100) + 2].36
= -100.36 + 2.36 = -3600 +72 = 3528
d) 102. (-74) = (100 + 2) .(-74)
= 100.(74) + 2.(-74) = -7400 +(-148)
= -7548
Bài 5. Tính một cách hợp lí
a) (-16).(-9).5 = [(-16).5].(-9)
= (-80).(-9) = 720.
b) (-15).999 = (-15).(1 000 – 1)
= (-15).1 000 – (-15).1 = -15 000 + 15
= -(15 000 – 15)= -14 985.
c) (-25).144.(-4) = [(-25).(-4)].144
= 100.144= 14 400.
d) (-125). 2020.(-8)= [(-125).(-8)]. 2020
= 1000. 2020 = 2 020 000.
e) (-2 021).(-15) + (-15). 2020
= (-15).[(-2021) + 2020] = (-15).(-1) = 15
g) 121.(-63) + 63.(-53) – 63.26
= 121.(-63) + (-63).53 + (-63).26
= (-63).(121 + 53 + 26) = (-63).200
= -12 600.
Bài 6. Tính
a) 315 : 15 = 21 
b) (-935) : (-17) = (935: 17) = 55  
c) (-95): 19 = - (95 : 19) = -5
d) 180: (-15) = -(180 : 150) = -12
e) (-132).(-98):11= 12 936 :11 = 1176.
g) [900 + (-1 140) + 720] : (-120)
= [(-240) + 720] : (-120) =  480: (-120)  
e) 6.(-42).(-102):24= 6.(-16).(-100):16
= 6.(-100)(-16):16= (-600).(-1) = 600    
f) [(-9).(-9).(-9) + 93]:810
= [-93 + 93]:810 = 0: 810= 0.
Bài 7. So sánh hai biểu thức sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng
a) (-200 200):20 + 20 và 2020:20;
b) (9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) và – 134.
Giải:
a) Ta có: 
(-200 200):20 + 20 < 0 mà 2 020:20 > 0 
nên (-200 200):20 + 20 < 2 020:20.
Vậy (-200 200):20 + 20 < 2 020:20.
b)Ta có: 
(9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) > 0 
mà – 134 < 0 
nên (9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) > -134.
Vậy
(9 876 – 6 789).(9 876 + 6 789) > -134.


 Tiết 54: BÀI TẬP (tiếp)
	Hoạt động của GV và HS 
	Dự kiến sản phẩm

	- GV cho HS đọc đề bài 8
→Yêu cầu:
- HS thực hiện cặp đôi
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi tìm cách chứng minh.	


- 4 đại HS diện cặp đôi lên bảng trình bày kết quả












- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.




- GV cho HS đọc đề bài 9
→Yêu cầu:
- HS thực hiện cá nhân 
- HS đọc đề bài, hoạt động cá nhân thực hiện 	
- HS: 2 đại HS diện lên bảng trình bày kết quả

- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.



- GV cho HS đọc đề bài 10 
→Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân 
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân - HS hoạt động cá nhân, đại diện 4 HS lên bảng trình bày.
- GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.




- GV cho HS đọc đề bài 11
→Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân dưới sự gợi ý của GV
(Chú ý: a.b = 0 
suy ra a = 0 hoặc b = 0)


- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân 	
- HS: 4 HS đại diện lên bảng trình bày.



- GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.







- GV cho HS đọc đề bài 12
→Yêu cầu:
- HS thực hiện hoạt động nhóm giải toán dưới sự gợi ý của GV
- HS đọc đề bài, làm bài theo nhóm
- HS đại diện 2 ngóm lên bảng trình bày.
- GV cho HS nhận xét bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


	Bài 8. Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:
a) 19x với x = - 7;
b) 28xy với x = -12 và y = -15;
c) 29m – 58n với m = -2 và n = 3;
d) (- 2021). abc + ab với a = -21, b = -11 và c = 0.
Giải
a) Thay x = -7 vào 19x, 
b) ta được: 19.(-7) = -133.
Vậy với x = -7 thì giá trị biểu thức là -133.
b) Thay x = -12 và y = -15 
vào biểu thức 28xy, ta được:
28.(-12).(-15) = (-336).(-15) = 5 040.
Vậy với x = -12 và y = -15 thì giá trị biểu thức là 5 040.
c)Thay m = -2 và n = 3 vào 29m – 58n, 
ta được:   29.(-2) – 58.3 = (-58) – 58.3
= (-58) + (-58).3 = (-58).(1 + 3)
= (-58).4  = -232.
Vậy với m = -2 và n = 3 thì giá trị biểu thức là -232.
d) Thay a = -21, b = -11 và c = 0 vào biểu thức (- 2021)abc + ab, ta được:
(- 2021)(-21).(-11).0 + (-21).(-11)
= 0 + 231= 231.
Vậy với a = -21, b = -11 và c = 0 thì giá trị
biểu thức là 231.
Bài 9. 
a) Cho biết -5x = -15 và 24y = -240
Tính x – y;  x + y;  4x + 3y
b) Cho biết a + b = -7 và x – y = - 1
Tính ax – by + bx – by 
Giải
a) Vì -5x = -15 nên x = -15 : (-5) = 3
Vì 24y = -240 nên y = -240 : 24 = 10
Vậy 
x – y = 3 – (-10) = 3 + 10 = 13
x + y = 3 + (-10) = -(10 + 3) = -13
4x + y = 4.3 + 3.(-10) = 12 + (-30) = -18  
c ) ax – by + bx – by = a(x – y) + b(x – y)
= (a + b).(x – y) = -7.(-1) = -7
Bài 10. Tìm số nguyên x, biết 
	a) (-3).x = 264
     x = 264 : (-3)
     x = -88.
Vậy x = -88.

c) 16x2 = 64
     x2 = 64:16
     x2 = 4
     x2 = 22 = (-2)2
x = 2 hoặc x = -2.
Vậy
 x = 2 hoặc x = -2
	b) – 5.(x+1) = -115
 x +1 = - 115 : (-5)
 x + 1 = 23
 x = 23 - 1
 x = 22
Vậy x = 22
d) 100 : (x – 7) = 1
     x – 7 = 100:1
     x – 7 = 100
     x = 100 + 7
     x = 107.
Vậy x = 107.


Bài 11. Tìm số nguyên x, biết
a) 25(x2 – 1) – 75 = 9 900
    25(x2 – 1) = 9 900 + 75
    25(x2 – 1) = 9 975
    x2 – 1 = 9 975:25
    x2 – 1 = 9 975:25
    x2 – 1 = 399
    x2 = 400
    x2 = 202 = (-20)2
     x = 20 hoặc x = -20.
Vậy x = 20 hoặc x = -20.
b) (x – 6).(2x – 6) = 0
	TH1: x – 6 = 0
                x = 6.

	TH2: 2x – 6 = 0
          2x = 6
            x = 3


       Vậy:  x = 6 hoặc x = 3.                                   
c) x + x + x + x = 900
   4x = 900
     x = 900 : 4
     x = 225
Vậy x = 225
d) (5x – 10) : (77x2 + 1) = 0
	TH1: 5x – 10 = 0
5x = 10
x = 10 : 5
x = 2.
	TH2: 77x2 + 1 = 0
77x2 = -1 (vô lí).



                           Vậy x = 2.
Bài 12. Tìm n ∈ Z, sao cho:
a ) 14 chia hết cho  n - 1
b) n + 8 chia hết cho n + 3
Giải

a) Vì 14 ⋮ (n – 1) (n – 1) ∈ Ư (14)

(n – 1) ∈{-14; -7; -2; -1 ; 1; 2; 7; 14}

n ∈{-13; -6; -1; 2; 3; 8; 15}
b) Ta có: n + 8 = (n + 3) + 5

Vì (n + 8) ⋮ (n + 3) [(n + 3) + 5] ⋮ (n + 3)
Mà (n + 3) ⋮ ( n + 3)
Để [(n + 3) + 5] ⋮ (n + 3) thì 5 ⋮ (n + 3)

(n + 3) ∈ Ư (5) 

(n + 3) ∈ {-5; -1; 1; 5}

 n ∈{-8; -4; -2; 2}


C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
- GV nhắc lại kiến thức của bài dạy 
- HS chú ý lắng nghe
- GV giao bài tập (Phiếu học tập)
Bài 1:  Tính		
a) (-37 + 72).(-10) + 35. (- 9 -10)          b) (-25).(75 – 45) – 75.(45 – 25)
c) (36 – 16).(-5) + 6.(-14 – 6)                d) [(-4).(-9) - 6].[(-12) - (-7)]
Bài 2:  Tính giá trị của biểu thức:	
a) A =  a2 b4   với a = -1; b = 1                b) B = 9a5b2  với a = -1; b = 2 
c) ax + ay + bx+ by  với a + b = -2; x + y = 17
Bài 3: Tìm các số nguyên x, y, z biết  x + y = 2; y + z = 3; z + x = -5
Bài 4: Tìm x ∈ Z biết:
a) (x + 3).( x2 + 1) = 0          b) (x2 + 2).( x – 4) = 0;          c) (x + 5).(9 + x2) < 0
Bài 5: Cho tổng: S = 2 + 22 + 23 + …+ 22010
Chứng minh rằng: S chia hết cho 3	
Bài 6:       a) 7n + 8 Chia hết cho n	                   b) 3n + 2 chia hết cho n - 1 
*Hướng dẫn về nhà 
- Ôn tập lí thuyết xem lại các bài tập đã chữa
- Hoàn thành các bài tập đã giao 
- Ôn tập:      “HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG – TÂM ĐỐI XỨNG
                            ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TIỄN”

***********************************
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